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Cộng
1 0104818223 CÔNG TY CỔ PHẦN HANCORP
2 0100236619 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Long
3 0102130720 Công Ty TNHH Hỗ Trợ Phát Triển Công Nghiệp Điện Và Viễn Thông
4 2500234747 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tam Sơn
5 0500552489 Công ty TNHH xây dựng Quân Trang
6 0101993509 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Vinacona
7 0102019761 Công Ty TNHH Xây Dựng Nền Móng Long Xuyên
8 0100600610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -
9 0500447798- CHI NHÁNH BIÊN HÒA - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG 
10 0102658221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN HƯNG PHÁT

11 0500447798-
002

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 
2 E&C

12 0102314894 Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Sông Mã
13 0102601183 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCON HÀ NỘI
14 0500579226 Công Ty TNHH Sudico Thăng Long
15 0107272662 CTy Can Build Management Limited TQ- Thầu Phụ GT BP04 DA TN trụ sở 
16 0105250906 Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật và thương mại CTD
17 0102046902 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ICA VIỆT NAM
18 0105479598 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HÙNG NGUYỆT
19 0101552825 Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông Ngọc Sơn
20 0101436071 Văn phòng luật sư Gia Bảo

21 0101409448 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG MINH

22 0103612903 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OKADA
23 0102685088 Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Việt
24 0105958350 Công Ty TNHH Truyền Thông Bạch Kim M.V.P

25 0107564778 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN 
AN PHÁT

26 0101512318 Công ty cổ phần tư vấn quản lý và chuyển giao công nghệ
27 0106453761 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 3C
28 0500419085 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Long
29 0103002714 Công ty TNHH truyền thông Minh Phát
30 0106903788 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ TUẤN HẬU
31 0106903788 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ TUẤN HẬU
32 0101382771 Công Ty TNHH Quảng Cáo - Thương Mại Phú Quang
33 0102893296 Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ mới Việt Anh
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34 0104226643 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN AN NHIÊN

35 0100962018 Công Ty TNHH Phúc Anh

36 0104271036 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRUNG HƯNG

37 0101104326 Công ty TNHH Đầu tư & phát triển thị trường Việt Nam
38 0101312206 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Hùng
39 0101984430 Công ty cổ phần năng lượng và điều khiển Hà Nội
40 0106820531 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Minh
41 0107786146 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỆ THỐNG M&E SUNFLOWER
42 0105886508 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thương Và Xây Dựng
43 0102957486 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Hoàng Quân
44 0106281946 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
45 0102049149 Công Ty TNHH May Phương Nguyên
46 0106298996 Công Ty Cổ Phần Trường Giang Hoàn Kiếm
47 0103020576 Công Ty TNHH Truyền Thông Bình Nguyên

48 0107010138 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
VINALAND

49 0102610371 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI LC

50 0107000394 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp điện Việt Nam
51 0105581898 Công ty cổ phần Thiết bị và dịch vụ Nam An Khánh
52 0102853737 Công Ty Cổ Phần X3
53 0107351515 Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư Tiến Thành
54 0102679285 CÔNG TY TNHH GOLF HÀN VIỆT
55 0106579972 Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Thiên Phát
56 0106869512 Công Ty Cổ Phần Univina Việt Nam
57 0102737956 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Lực Việt Nam
58 0108077368 CÔNG TY TNHH PUNG SAN HANBEGOL
59 0500576923 Công Ty TNHH Nội Thất Minh Dưỡng

60 0106139202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN LỘC 
HƯNG

61 0106180352 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN HTS VIỆT NAM
62 0105978861 Công Ty TNHH Đầu Tư Thông Minh Tầm Nhìn Việt
63 0104747614 Công ty TNHH Thành Long Hoà Lạc
64 0106447285 CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTOPIA VIỆT NAM
65 0108073155 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU MỠ NHỜN TSL
66 0107449038 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Đạt Minh
67 0107004134 Công Ty Cổ Phần 969
68 0107017158 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀU ĐÔNG GIA
69 0106781804 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ LIÊN VIỆT
70 0106915173 CÔNG TY TNHH DASA ENGINEERING
71 0104289040 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ Tùng Lâm
72 0105314395 Công Ty TNHH Nhiên Liệu Xanh Minh Phát
73 0107413761 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mới Việt Trung
74 0106021754 Công Ty Cổ Phần Cát Đại Thành

75 0105432913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GALAXY THAILAND
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76 0104207859 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA LỄ
77 0101941860 Công Ty TNHH Đất Xanh
78 0101210003 Công Ty TNHH Ufun Việt Nam
79 0107251567 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Quảng Cáo Nhật Minh
80 0102715737 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Grandsource Việt Nam
81 0106210462 Công Ty TNHH Cuộc Sống & Chất Lượng
82 0106520062 Công ty TNHH Hando CNS Việt Nam
83 0106992851 Công ty TNHH một thành viên Việt Thế
84 0101477624 Công ty TNHH KNH
85 0105027714 CÔNG TY TNHH CN LONG HUEI

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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